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Câu 1:  

Số giờ làm thêm của một người lao động không vượt quá trong một ca làm việc là:

A. 50%.                                 B. 100%                                 C. 30%                                D. 20%

Câu 2:  

Trong các trường hợp tiếp xúc với mạng điện, nguy hiểm nhất là khi người chạm vào:
A. Một dây pha trong mạng điện trung tính nối đất.

B. Hai dây pha, không phân biệt mạng có trung tính nối đất hay cách đất.

C. Một dây pha trong mạng điện trung tính  cách đất. 

Câu 3:  

Điện áp bước phụ thuộc :
A. Điện trở người.

B. Dòng điện chạy qua người.

C. Độ rộng của bước chân và khoảng cách từ người đến điểm chạm đất, điện thế của điểm chạm đất. 
Câu 4:  

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng các phương tiện dụng cụ bảo hộ lao động về điện như: sào cách điện, kìm đo điện, găng tay cách điện, thảm cách điện,… cần phải :

A. Kiểm tra kỹ trước khi sử dụng.

B. Thực hiện đúng chế độ sử dụng, bảo quản, kiểm tra thường xuyên.

C. Phương tiện, dụng cụ lao động BHLĐ phải có cách điện tốt.                        
D. Câu a và câu c đúng.   

Câu 5:  

Tác dụng sinh học gây ra:

A. Kích thích các tế bào, co giật các cơ bắp.                                                        
B. Bỏng đốt nóng các bộ phận.                                                                                   
C. Có thể phá hoại và làm ngừng hoạt động các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, hệ thần kinh trung ương.

D. Câu a và câu c đúng.

Câu 6:  

Các biện pháp cấp cứu dự phòng bao gồm :

A. Thiết kế các lối thóat hiểm, các đèn hiệu chỉ dẩn lối thóat, các phương tiện cấp báo liên lạc.

B. Đặt tường ngăn cháy, vùng ngăn cháy, cửa chống cháy, tường, trần chịu nhiệt .

C. Trang bị đầy đủ các phương tiện và tổ chức đội PCCC tại cơ quan xí nghiệp, nhà máy.

D. Câu a và câu c đúng                                                                                         

Câu 7:  

Dòng điện an toàn đối với người là: (Với dòng điện xoay chiều tần số 50Hz, 60Hz)
A. Dòng điện xoay chiều I  ( 10mA, dòng điện 1 chiều ( 50mA.

B. Dòng điện xoay chiều I (  50mA, dòng điện 1 chiều I ( 100mA.

C. Dòng điện xoay chiều I ( 50mA, dòng điện 1 chiều (10mA. 

Câu 8:  

Nhiệt độ tự bắt cháy là:

A. Nhiệt độ mà chất cháy có thể cháy được khi có mồi lửa và khí oxy.

B. Nhiệt độ thấp nhất mà tại đó hỗn hợp có thể cháy được mà không cần mồi lửa từ ngòai. 

C. Nhiệt độ rất cao.

Câu 9:  

Phương pháp sơ cứu người bị cháy bỏng (nặng) gồm các việc sau:

A. Nhanh chóng đưa người bị cháy bỏng ra khỏi đám cháy. Đặt nạn nhân nằm nơi thoáng mát .

B. Bôi hóa chất hoặc dược liệu làm mát vết bỏng (mỡ trăn, kem…) rồi đưa đến bệnh viện gần nhất.

C. Không được bôi bất cứ hóa chất hoặc dược liệu nào lên chỗ bỏng. Nhanh chóng bằng mọi cách đưa 

nạn  nhân đến cơ quan y tế gần nhất.

D. Câu a, c đúng.                                                                                                

Câu 10:  

Kỹ thuật ép tim: Hai bàn tay chồng lên nhau đặt ở 1/3 dưới xương ức, dùng sức của cơ thể ép sâu xuống ……………………, nới tay rồi lại tiếp tục ép xuống.

A. 1 –2cm                               
B. 2 –3cm                            
C. 3 – 4cm                           
D. 4 –5cm     

Câu 11:  

Độ ẩm cho phép tại nơi làm việc là:

A. 50%.                                
B. 50 – 60%                          
C. 75 - 85%                        
D. 40- 50%

Câu 12:  

Sự suy yếu dần dần sức khỏe của người lao động (LĐ) gây ra do những điều kiện bất lợi hoặc do tác dụng thường xuyên của các chất độc hại lên cơ thể người trong quá trình LĐ được gọi là:…………… 

A. Nhiễm độc nghề nghiệp                
B. Bệnh nghề nghiệp                               
C. Tai nạn lao động

Câu 13:  

Vi khí hậu là trạng thái lý học của khoảng không gian thu hẹp nơi làm việc, gồm  các yếu tố …………………….

A. Nhiệt độ, độ ẩm            
B. Tốc độ gió                  
C. Câu a,b đúng                 
D. Không có câu đúng hoàn toàn

Câu 14:  

Khi sơ cứu người bị tai nạn điện ở trạng thái bất tỉnh, ngưng thở, tim ngừng đập cần phải:

A. Thực hiện biện pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp với xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

B. Đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.                                                                   

C. Nơi rộng quần áo, đưa đến nơi thoáng mát.
D. Câu a, c đúng                                                            

Câu 15:  

Làm việc trong điều kiện vi khí hậu xấu sẽ gây ra dị ứng, mất nước, bị bệnh về đường hô hấp.

   A. Đúng                                                                     B. Sai

 Câu 16:  

Khi người lao động tiếp xúc với thiết bị điện có dòng điện rò thì:

A. Nguy hiểm đến tính mạng.

B. Không ảnh hưởng gì, vì Uchạm vỏ  rất nhỏ so với Unguồn .

C. Không ảnh hưởng gì, vì dòng điện rò từ vỏ thiết bị rất nhỏ.

D. Tùy theo trạng thái tiếp xúc, khi đó dòng điện qua người phụ thuộc vào điện trở nối đất.

Câu 17:  

Sét là sự phóng điện của:

A. Đám mây mang điện  với đất 

B. Hai đám mây dông.                                                                                                                      

C. Hai đám mây mang điện tích trái dấu.      
D. Câu a, c đúng              
Câu 18:  

Khi sử dụng động cơ điện, cần thực hiện các biện pháp an toàn sau:

A. Phải nối đất bảo vệ động cơ.

B. Kiểm tra trước khi sử dụng.

C. Cho động cơ chạy thử nếu động cơ không quay hoặc chạy yếu phải cắt điện ngay và kiểm tra lại.

Câu 19:  

A. Biển báo: “Điện áp cao, nguy hiểm chết người” thường gặp ở đâu?

B. Ở các tủ điện điều khiển.                                                     
C. Ở những nơi thường xảy ra tai nạn điện.

D. Ở các trạm biến thế.                                                            
E. Câu a, b và c đều đúng

Câu 20:  

Để bao vây vùng có điện từ trường, ta dùng các tấm chắn bằng kim loại có độ dẫn điện cao

   A. Đúng                                                                     B. Sai

Câu 21:  

Tai nạn lao động ở nước ta chủ yếu do:

A. Trình độ kỹ thuật, thiết kế yếu.

B. Sự chấp hành của công nhân về kỷ luật lao động chưa cao.

C. Người dân không nắm vững KHKT, không biết cách bảo quản máy móc thiết bị.

Câu 22:  

Trước khi sử dụng máy móc thiết bị, để đảm bảo an toàn người sử dụng cần phải:

A. Nắm vững thao tác vận hành và đã được huấn luyện về kỹ thuật an toàn.

B. Biết rõ tình trạng máy móc thiết bị.

C. Tiến hành kiểm tra, chạy thử trước khi sử dụng

Câu 23:  

Áp kế là thiết bị để đo áp suất, cần có độ chính xác cao. Nếu thấy kim không quay về chốt tựa, ta phải mở ra điều chỉnh ngay.
      A. Đúng                                                                   B. Sai

Câu 24:  

Sự hủy hoại sức khỏe do kết quả tác dụng của các chất độc khi chúng xâm nhập vào cơ thể người trong các điều kiện lao động, gọi là:

A. Bệnh nghề nghiệp                   
B. Nhiễm độc nghề nghiệp.                   
C. Chấn thương.  

Câu 25:  

Trong lúc trời mưa có sấm chớp, người đang ở ngoài trời nên làm thế nào để tránh nguy hiểm :

A. Núp dưới bóng các cây cao để tránh dòng điện sét

B. Tránh xa các thiết bị bằng kim loại.

C. Nằm xuống đất

Câu 26:  

Biển báo có tác dụng gì?

A. Thông báo.                                                                                             
B. Cảnh báo, nhắc nhở người lao động.                                                      

C. Hướng dẫn người lao động.

D. Câu a, b, c đúng.

Câu 27:  

Mục đích của công tác bảo hộ lao động là: 

A. Nhằm ổn định trật tự, an toàn và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

B. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động,

hạn  chế tối đa mức thiệt hại tài sản của nhân dân.

C. Nhằm trừng trị thích đáng những tổ chức gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Câu 28:  

Trong việc đề phòng điện rò ra các bộ phận bình thường không mang điện, thực hiện biện pháp ……………………….. là đạt hiệu quả cao nhất.

A. Nối đất bảo vệ              
B. Nối trung tính bảo vệ                                        
C. Cắt điện bảo vệ

Câu 29:  

Yêu cầu của thiết bị …………………………… là tính toán chính xác, khi sử dụng phải thực hiện đúng quy định về kỹ thuật và kỹ thuật an toàn.

A. Che chắn                        
B. An toàn                      
C. Chịu áp lực                   
D. Bảo hiểm (phòng ngừa)

Câu 30:  

Các phương tiện bảo hộ cá nhân như: Áo choàng đặc biệt, găng tay, giày, ủng cao su được dùng để phòng chống tất cả các tia phóng xạ β, α, γ chạm vào da hay xâm nhập vào cơ thể.
       A. Đúng                                                                  B. Sai

Câu 31:  

Tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động như thế nào?
A. Gây chấn thương, dập thương

           
B. Hủy hoại các cơ quan trong cơ thể

C. Gây mệt mỏi, suy nhược, gây bệnh nghề nghiệp, giảm khả năng lao động

Câu 32:  

Tác hại của việc chiếu sáng không hợp lý:

A. Không nhìn rõ các vật, giảm thị lực, trí óc bị căng thẳng, dễ gây tai nạn lao động, ảnh hưởng trực 

tiếp  đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

B. Làm mờ mắt, gây mệt mỏi, căng thẳng, đau bao tử, rối loạn chức năng thần kinh

C. Giảm thị lực, cận thị

Câu 33:  

Vùng nguy hiểm là:

A. Khoảng không gian chứa các yếu tố nguy hiểm đối với sự sống và sức khỏe của con người, xuất hiện  tác động một cách thường xuyên, chu kỳ hoặc bất ngờ.

B. Các bộ phận chuyển động, nguồn nhiệt, nguồn điện.

C. Vùng thiếu ánh sáng, vùng nhiễm bụi độc, vùng có nhiệt độ cao.                 
D. Câu a, b, c đều đúng.   
Câu 34:  
 Thực hiện biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe nhằm mục đích:
A. Sa thải những người lao động bị bệnh nghề nghiệp, bị sút giảm khả năng lao động.

B. Phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp để kịp thời chữa trị, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

C. Đề ra các chế độ thích hợp đối với người lao động mắc bệnh nghề nghiệp 

D. Câu b và c đúng

Câu 35:  

Biện pháp kỹ thuật công nghệ được áp dụng nhằm :
A. Cải thiện điều kiện lao động, làm trong sạch môi trường

B. Loại bỏ các thiết bị, quá trình công nghệ cũ kỹ, lỗi thời

C. Loại trừ các tai nạn lao động, các thao tác lao động nặng nhọc, nâng cao năng suất lao động

Câu 36:  

Các nguyên nhân gây tai nạn khi sử dụng máy móc thiết bị thường gặp là:
A. Do thiết kế, chế tạo không đúng yêu cầu kỹ thuật, không tuân thủ các quy định về an toàn, sử dụng

bảo quản không đúng, ý thức kém, tổ chức lao động không hợp lý

B. Do thiết bị hư hỏng, cũ kỹ, thiếu trang bị BHLĐ.

C. Do vận hành không đúng, thiếu tập trung, thiếu các thiết bị bảo hộ lao động

Câu 37:  

Càng đứng xa cọc nối đất thì điện áp tiếp xúc càng ……………..

   A. Lớn                                 B. Nhỏ                            

Câu 38:  

Da khô điện trở ………………, da ẩm điện trở …………………

   A. Nhỏ – Lớn                      B. Lớn – nhỏ

Câu 39:  

Sau khi sử dụng máy móc thiết bị, phải ……………….., thu dọn dụng cụ, sắp xếp gọn gàng các chi tiết vào đúng nơi quy định, ………………………

A. Tắt máy           
B. Cắt cầu dao         
C. Vệ sinh máy           
D. Câu a, b, c đúng        

Câu 40:  

Dòng điện đi qua các cơ quan chủ yếu như tim, phổi, não rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là dòng điện đi từ tay trái qua chân.

   A. Đúng                               B. Sai

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN

         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

          (Ký và ghi rõ họ tên)
                       (Ký và ghi rõ họ tên)
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